
Kích cỡ (B x H)

Chiều dài x Chiều cao 

1.600mmx600mm F166         340,136               433,588 773,724 1bộ gồm 2 trụ, 2 thanh ngang và 6 cột nhỏ

2.000mmx1.000mm F2010        585,020               608,390           1,193,410 1bộ gồm 2 trụ, 2 thanh ngang và 8 cột nhỏ

Kích cỡ (B x H)

Chiều dài x Chiều cao 

1.600mm x 600mm F166 340,136       476,594             816,730 1bộ gồm 2 trụ, 2 thanh ngang và 6 cột nhỏ

2.000mm x 1.000mm F2010 585,020       675,776             1,260,796

BẢNG GIÁ HÀNG RÀO NHỰA PVC TIỀN PHONG 
( Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%)

Đơn giá 1 bộ 
phần nhựa

Mã SP

Mã SP
Đơn giá 1 bộ 
phần nhựa

 Phần thép mạ 
kẽm và công lắp 

đặt 

 Ghi chú 

 Ghi chú 
 Đơn giá 1 bộ 
(Sử dụng lõi 

thép mạ kẽm) 

 Đơn giá 1 bộ 
(sử dụng lõi 
thép thường) 

Phần thép 
thường và công 

lắp đặt

2.000mm x 1.000mm F2010 585,020       675,776             1,260,796         1bộ gồm 2 trụ, 2 thanh ngang và 8 cột nhỏ

CÔNG  TY  TNHH  THƯƠNG MẠI  BÍCH  VÂN
 Đ/c  :  237 Hai Bà Trưng - Lê Chân - Hải Phòng

Tel: 0313.950063 - Fax : 0313.951171 - Email : bichvan.ltd@gmail.com
 MST: 0200671492  -  Website : www.bichvan.vn

TK: 102010000434827 - Ngân Hàng Công Thương  Lê Chân - HP 
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